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	BỘ CÔNG AN
Số:           /2022/TT-BCA



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 2022



THÔNG TƯ
Quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020);
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); 


Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự.
Điều 3. Nguyên tắc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo đảm an toàn về người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự.

3. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ, tết và các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

4. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Thực hiện bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự khi có văn bản yêu cầu và kế hoạch cưỡng chế của Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.
Chương II

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
BẢO VỆ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Điều 4. Xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch và phương án
 

Chương trình, kế hoạch của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền; chức năng, nhiệm vụ được giao; kết quả khảo sát thực tế, nắm tình hình, đối tượng cưỡng chế, mục tiêu, địa bàn; nội dung, tính chất vụ việc cưỡng chế; xác định các lực lượng liên quan.
2. Nội dung kế hoạch 
a) Mục đích, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự.

b) Thời gian, địa điểm triển khai thực hiện kế hoạch.

c) Đặc điểm nhân thân, mối quan hệ gia đình, xã hội, thái độ chấp hành của người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế; tình hình địa bàn, dân cư, an ninh, trật tự, nơi tiến hành bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự.

d) Các lực lượng tham gia cưỡng chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng tham gia. 

đ) Phương tiện, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị nghiệp vụ;  các điều kiện bảo đảm khác cho các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.
e) Đối với những vụ việc cưỡng chế có khả năng xảy ra nhiều diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự, người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và thân nhân của họ có biểu hiện chống đối quyết liệt thì phải có lực lượng dự phòng và tăng cường thêm các phương tiện cần thiết (phương tiện phòng cháy, chữa cháy,  phương tiện chở đối tượng vi phạm pháp luật, thiết bị dò mìn...).
3. Nội dung phương án

a) Căn cứ vào yêu cầu, nội dung kế hoạch và tính chất của vụ việc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự để xây dựng phương án, trong đó dự kiến các tình huống đột xuất có thể xảy ra và biện pháp xử lý cụ thể, có sơ đồ kèm theo.
b) Quy ước phối hợp giữa các lực lượng và quy ước thông tin liên lạc.
c) Trường hợp cần thiết phải tổ chức thực tập phương án, giải quyết thành thạo các tình huống.
4. Việc xây dựng nội dung kế hoạch, phương án bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự phải trao đổi, thống nhất giữa lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp với cơ quan thi hành án dân sự trước khi trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Kế hoạch, phương án đã được phê duyệt phải gửi ngay cho cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp để kịp thời triển khai thực hiện.
Điều 5. Phổ biến giao nhiệm vụ và phân công lực lượng bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
1. Người chỉ huy bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự phải phổ biến, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nắm vững mục đích, yêu cầu, và biện pháp tiến hành theo kế hoạch, phương án đã được phê duyệt; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng người tham gia, từng lực lượng.
2. Kiểm tra công tác chuẩn bị của cán bộ, chiến sĩ về phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ; trang thiết bị nghiệp vụ và việc nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ của từng vị trí được phân công.

3. Tổ chức cán bộ, chiến sĩ diễn tập phương án; xử lý thành thạo các tình huống (nếu cần thiết). 

Điều 6. Triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự 
1. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, phải có mặt tại địa điểm theo kế hoạch từ khi bắt đầu đến khi kết thúc vụ việc cưỡng chế. Nhanh chóng triển khai lực lượng theo kế hoạch, phương án để duy trì an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình cưỡng chế.
2. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế yêu cầu những người không liên quan ra khỏi khu vực cưỡng chế. Chú ý quan sát biểu hiện, diễn biến tâm lý, thái độ chấp hành của người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và những người liên quan, để ngăn chặn kịp thời các hành vi: Tẩu tán tài sản, cản trở, chống đối việc thi hành án, gây mất an ninh, trật tự, tránh việc lợi dụng ghi âm, ghi hình, chụp ảnh để tuyên truyền, xuyên tạc… 
3. Tập trung quan sát khu vực tiến hành cưỡng chế đầu tiên và khi di chuyển tài sản. Khi phát hiện có biểu hiện bất thường phải báo cáo ngay cho người chỉ huy để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
4. Giải quyết tình huống đột xuất xảy ra phải kiên quyết, nhanh gọn, dứt khoát, không để kéo dài tránh làm nảy sinh diễn biến phức tạp như: Tụ tập đông người gây kích động dẫn đến phản ứng của người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và những người liên quan của họ.
5. Khi có căn cứ cho rằng vụ việc cưỡng chế có khả năng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà lực lượng tiến hành cưỡng chế chưa có biện pháp khắc phục, giải quyết thì người chỉ huy thuộc lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đề nghị người chủ trì thực hiện việc cưỡng chế xem xét, quyết định tạm dừng việc cưỡng chế thi hành án dân sự.
Điều 7. Kết thúc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
Sau khi cưỡng chế thi hành án dân sự được công bố kết thúc, cán bộ, chiến sĩ tham gia cưỡng chế phải bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra (nếu có); tổ chức kiểm tra quân số, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị nghiệp vụ, phương tiện; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; tổng hợp báo cáo kết quả; đề nghị khen thưởng (nếu có).
Điều 8. Hướng giải quyết một số tình huống xảy ra trong quá trình bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự 
1. Trước khi triển khai việc cưỡng chế dân sự, phát hiện người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và thân nhân của họ có sự chuẩn bị về vũ khí, chất cháy, chất nổ,… phải báo cáo ngay người chỉ huy đề nghị người chủ trì tạm dừng việc cưỡng chế thi hành án dân sự.
2. Khi người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và những người liên quan của họ phản ứng, chống đối thì cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự đề nghị họ bình tĩnh, tôn trọng pháp luật và lắng nghe ý kiến của người có trách nhiệm giải thích.  

3. Khi có tình huống xấu, người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và thân nhân của họ có biểu hiện chống đối quyết liệt thì cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải khẩn trương triển khai theo phương án đã được phê duyệt và tuân thủ mệnh lệnh của người chỉ huy, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho những người tham gia cưỡng chế, tài sản cưỡng chế. 

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế, người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, thân nhân của người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc các đối tượng khác có hành vi không chấp hành việc cưỡng chế, như: Lăng mạ, cản trở, chống người thi hành công vụ, thì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải yêu cầu họ bình tĩnh, tôn trọng pháp luật và lắng nghe ý kiến của người có trách nhiệm giải thích. Tránh việc nhiều người cùng giải thích dẫn đến cách hiểu không thống nhất, gây nên sự thiếu tin tưởng của người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, thân nhân và những người liên quan hoặc những phản ứng tiêu cực. Chú ý quan sát và kịp thời ngăn chặn, khống chế, bắt giữ khi có hành vi chống người thi hành công vụ.
5. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, thân nhân của người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc các đối tượng khác có hành vi tẩu tán hoặc phá hoại tài sản cưỡng chế, cán bộ, chiến sĩ phải kịp thời báo cáo người chủ trì thực hiện cưỡng chế xử lý theo quy định, ngăn chặn, khống chế và bảo đảm an toàn đồ vật, tài sản cưỡng chế.  
6. Trường hợp gặp sự cản trở, chống đối của số đối tượng quá khích, cố tình gây mất an ninh, trật tự, trong đó có người già, trẻ em, phụ nữ…. trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nhanh chóng triển khai theo phương án để kịp thời ngăn chặn, kiên trì giải thích, thuyết phục, không có lời nói, hành vi thô bạo đối với họ, tránh gây căng thẳng không cần thiết, hạn chế thấp nhất việc đối đầu gây bất bình, lấy giáo dục thuyết phục là chính, khéo léo giải quyết các mâu thuẫn. 
Chú ý quan sát, phát hiện những người cầm đầu số đối tượng quá khích để cảm hóa làm giảm bớt sự bức xúc có thể bộc phát dẫn đến vi phạm pháp luật. Đồng thời, sẵn sàng khống chế, bắt giữ khi có lệnh của người chỉ huy, không để ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tính mạng, sức khỏe của những người tham gia cưỡng chế. Sau đó tiến hành làm thủ tục bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
7. Trường hợp phát hiện có vật liệu nổ, bom, mìn, chất cháy… thì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hánh án dân sự có trách nhiệm sơ tán quần chúng, nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời người chỉ huy báo cáo người chủ trì thực hiện việc cưỡng chế dừng ngay việc cưỡng chế dân sự và đề nghị người có thẩm quyền điều động đơn vị có chuyên môn xử lý vật liệu nổ, bom, mìn, chât cháy… để xử lý, giải quyết.

8. Trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn như: Cháy, nổ, sập công trình… thì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, phối hợp với các lực lượng sơ tán ngay mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm theo phương án đã được phê duyệt; thực hiện các biện pháp, sử dụng các phương tiện để khắc phục sự cố, tai nạn, cấp cứu người bị thương (nếu có); bắt giữ ngay người có hành vi vi phạm pháp luật và bàn giao cho lực lượng chức năng giải quyết và phối hợp với Công an sở tại khoanh vùng, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra; đồng thời người chỉ huy đề nghị người có thẩm quyền điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các lực lượng liên quan khác để xử lý người có hành vi vi phạm theo pháp luật quy định.
Điều 9. Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự 
1. Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiệm nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự.

2. Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong Công an nhân dân tham gia bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự

a) Quan hệ giữa các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Công an nhân dân là mối quan hệ phối hợp thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

b) Khi có vụ việc xảy ra thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều người hoặc nhiều cơ quan thì người hoặc cơ quan phát hiện trước có trách nhiệm giải quyết vụ việc, sau đó chuyển giao cho người hoặc cơ quan có thẩm quyền chính giải quyết; nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
c) Khi có vụ việc xảy ra mà thẩm quyền giải quyết của mỗi giai đoạn khác nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác nhau thì các cơ quan cùng bàn bạc, thống nhất, giải quyết.

3. Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp với các lực lượng khác trong Công an nhân dân

a) Lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự. Các lực lượng khác trong Công an nhân dân khi được phân công phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự phải chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ và phối hợp với lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự. 

b) Là mối quan hệ phối hợp thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Kinh phí bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
Chế độ và mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ việc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của Nhà nước về kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự.  
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2022.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/9/2008, của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Quy trình hỗ trợ cưỡng chế dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân.
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.  

2. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng) để có hướng dẫn kịp thời./.  

	Nơi nhận:                                                                                                

- Bộ Tư pháp;

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các đồng chí Thứ trưởng BCA;

- Các đơn vị thuộc Bộ Công an;                                                                           

- CA các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, V03, C11(P5).     
	BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm                                                        
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